
DANH SÁCH KẾT QUẢ CÔNG NHẬN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM QUẢN LÝ VẬN TẢI CỬA KHẨU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 645/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải) 

 

Số 

báo 

dan

h 

Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường trú (xã, 

huyện tỉnh) hoặc chỗ ở hiện 

nay 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Đối tượng ưu 

tiên trong 

tuyển dụng 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

thi vấn 

đáp 

vòng 2 

Tổng 

điểm 
Kết quả 

Nam Nữ 

01 Lý Thị Lan Anh  09/5/1998 Nùng 

Số nhà 15, khu 1 thị trấn Na 

Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn 

Đại học Luật 
Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

02 Hứa Kim Chi  01/01/2000 Nùng 
Phố Nà Lộc, thị trấn Văn Quan, 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 
Đại học Luật 

Dân tộc thiểu 

số 
5 9,7 14,7 

Không 

trúng 

tuyển 

03 
Lý Thị chiều 

 
 21/3/1998 Nùng 

Thôn Kéo Mật, xã Khánh Xuân, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 
Đại học Luật 

Dân tộc thiểu 

số 
5 37,5 42,5 

Không 

trúng 

tuyển 

04 Hoàng Tuấn Đạt 27/3/1997  Tày 

Thôn Thống Nhất, xã Tràng 

Phái, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn 

Đại học 
Luật 

Kinh tế 

Dân tộc thiểu 

số 
5 0 5 

Không 

trúng 

tuyển 

05 Mai Việt Đoàn 01/01/1996  Tày 
Khu 3 thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 
Đại học Luật 

Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

06 Trần Thị Lý Dung  29/6/1986 Kinh 

19 Hùng Vương, phường Chi 

Lăng, TP Lạng Sơn, T Lạng 

Sơn 

Đại học 

Phiên 

dịch 

tiếng 

Trung 

Quốc  0 
Bỏ thi 

vấn đáp 
0 

Không 

trúng 

tuyển 

Thạc sĩ 

Vận tải 

đường bộ 

và thành 

phố 



7 Trịnh Tuấn Duy 06/02/1992  Tày 

111 Nguyễn Khắc Cần, phường 

Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, 

T Lạng Sơn 

Đại học 

 
Kế toán 

Dân tộc thiểu 

số 

5 

 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 
Thạc sĩ Kinh tế 

8 Hoàng Thu Hà  06/02/2002 Tày 
239 Lê Đại Hành, phường Đông 

Kinh, TP Lạng Sơn, T Lạng Sơn 
Đại học Luật 

Dân tộc thiểu 

số 
5 20,3 25,3 

Không 

trúng 

tuyển 

9 Vy Ngọc Hạ  09/8/2000 Tày 
Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 
Đại học 

Luật kinh 

tế 

Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

10 
Nguyễn Hoàng 

Cát Hải 
17/3/2000  Tày 

48, K4 Lương Văn Chi, phương 

Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Đại học 
Kinh tế 

đối ngoại 

Dân tộc thiểu 

số 
5 27,7 32,7 

Không 

trúng 

tuyển 

11 Hoàng Minh Hiếu 22/02/1997  Nùng 

Thôn Thống Nhất, xã Tràng 

Phái, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn 

Đại học 

Pháp luật 

hành 

chính 

Dân tộc thiểu 

số 
5 0 5 

Không 

trúng 

tuyển 

12 
Nguyễn Trọng 

Hiếu 
14/8/1998  Tày 

Số nhà E15, N18, thị trấn Cao 

Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn 

Đại học 

Vận tải 

kinh tế 

đường bộ 

và thành 

phố 

Dân tộc thiểu 

số 
5 8 13 

Không 

trúng 

tuyển 

13 Nông Thị Hoài  12/3/1998 Tày 

59 đường Lục Giàng, khối 6 thị 

trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn 

Đại học Luật 
Dân tộc thiểu 

số 
5 53,3 58,3 

Không 

trúng 

tuyển 

14 Cao Diệp Linh  08/8/2001 Tày 

Ô số 9 đường Lê Đức Thọ, Khu 

đô thị Nam Hoàng Đồng 1, TP 

Lạng Sơn, T Lạng Sơn 

Đại học Luật 
Dân tộc thiểu 

số 
5 59 64 

Không 

trúng 

tuyển 

15 Linh Thị Loan  09/7/1997 Nùng 

Số 100 Trần Đăng Ninh, 

phường Hoàng Văn Thụ, TP 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Đại học Luật học 
Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 



16 
Hoàng Tiến Lộc 

 
17/3/2002  Nùng 

Số nhà 487 đường Lê Lợi, thị 

trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 

Đại học Luật 
Dân tộc thiểu 

số 
5 26,8 31,8 

Không 

trúng 

tuyển 

17 Đoàn Thế Long 02/3/1999  Kinh 
Đồng Cạn, Ngọc Vân, Tân Yên, 

Bắc Giang 
Đại học 

Kinh tế 

bưu 

chính 

viễn 

thông 

 

  
Bỏ thi 

vấn đáp 
0 

Không 

trúng 

tuyển 

18 Nông Hoài Long 11/4/1999  Tày 

Thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng 

Đồng, TP Lạng Sơn, T Lạng 

Sơn 

Đại học 

Công 

nghệ 

giao 

thông 

Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

19 
Hoàng Phước 

Long 
20/9/1986  Tày 

Số 02 Dã Tượng, phường Chi 

Lăng, TP Lạng sơn, T Lạng Sơn 
Đại học Luật 

Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

20 Nông Thị Mai  13/8/2000 Tày 

Thôn Bản Chuông, xã Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn 

Đại học Luật 
Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

21 Đàm Văn Nam 09/8/1998  Nùng 

Thôn Đình Cam, xã Quang 

Trung, huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn 

Đại học Luật 
Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

22 
Dương Thanh 

Nhiệm 
 18/8/1997 Tày 

Còn Toòng, Thuỵ Hùng, Cao 

Lộc, Lạng Sơn 
Đại học Luật 

Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

23 
Phan Minh Quang 

 
28/3/1992  Tày 

Số 38, khu 4, thị trấn Na 

Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn 

Đại học 
Luật kinh 

tế 

Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

24 Bế Ngọc Quỳnh  15/4/2001 Tày 

Số 33, ngõ 204 khối Trần 

Quang Khải I, phường Chi 

Lăng, TP Lạng Sơn, T Lạng 

Sơn 

Đại học 

Luật 

thương 

mại quốc 

tế 

Dân tộc thiểu 

số 
5 61,8 66,8 

Không 

trúng 

tuyển 



25 Phan Văn Tân 13/01/2001  Nùng 

Số nhà 60B đường Lương Văn 

Tri, khu I, thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

Đại học 
Luật kinh 

tế 

Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

26 Đinh Diệu Thuỳ  21/5/1993 Kinh 

Số 59, khu Chộc Vằng, thị trấn 

Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn 

Đại học 
Quản lý 

kinh tế 
 0 

Bỏ thi 

vấn đáp 
0 

Không 

trúng 

tuyển 

27 Sầm Bội Trân  30/6/2000 Nùng 

39 Đăng Văn Ngữ, Phú Lộc IV, 

phường Hoàng Văn Thụ, TP 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Đại học 
Luật kinh 

tế 

Dân tộc thiểu 

số 
5 41,2 46,2 

Không 

trúng 

tuyển 

28 Lương Minh Tuấn 24/12/1999  Tày 

Số 11, Ngõ 660, đường Trần 

Đăng Ninh, Thôn Hoàng 

Thượng, xã Hoàng Đồng, TP 

Lạng Sơn, T Lạng Sơn 

Đại học 

Công 

nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Dân tộc thiểu 

số 
5 12,2 17,2 

Không 

trúng 

tuyển 

29 Hoàng Đình Tùng 05/8/1998  Tày 

Số 75 đường Trần Quang Diệu, 

xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, T 

Lạng Sơn 

Đại học 

CNKTX

D cầu 

đường bộ 

Dân tộc thiểu 

số 
5 67,3 72,3 

Trúng 

tuyển 

30 

Trịnh Quang 

Tùng 

 

13/02/1996  Tày 
Thôn Mạn Đường, xã Mai Sao, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
Đại học 

Vận tải 

đa 

phương 

thức 

Dân tộc thiểu 

số 
5 

Bỏ thi 

vấn đáp 
5 

Không 

trúng 

tuyển 

Danh sách ấn định trúng tuyển 01/30 người  
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